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Tài liệu chuyên đề ôn thi Tiếng Anh - Sinh động & Dễ hiểu

1. Affect vs. Effect (Tác động/Ảnh hưởng)

• Affect: Động từ chỉ hành động tác động hoặc làm ảnh hưởng đến ai/cái gì.

Ví dụ: Air pollution can affect our health in many negative ways.

➔ Lời dịch: Ô nhiễm không khí có thể tác động đến sức khỏe của chúng ta 

theo nhiều cách tiêu cực.

• Effect: Danh từ chỉ sự ảnh hưởng hoặc kết quả của một tác động.

Ví dụ: The new educational policy has a positive effect on students.

➔ Lời dịch: Chính sách giáo dục mới mang lại ảnh hưởng tích cực cho học 

sinh.

2. Discovery vs. Invention (Khám phá cái có sẵn vs. Phát 

minh cái mới)

• Discovery: Khám phá ra những thứ vốn đã tồn tại sẵn trong tự nhiên.

Ví dụ: Columbus is famous for his discovery of the New World.



➔ Lời dịch: Columbus nổi tiếng với phát kiến khám phá ra Tân thế giới.

• Invention: Phát minh ra những thứ hoàn toàn mới do con người sáng chế ra.

Ví dụ: Thomas Edison is well-known for the invention of the light bulb.

➔ Lời dịch: Thomas Edison rất nổi tiếng với phát minh ra chiếc bóng đèn 

điện.

3. Research vs. Experiment (Nghiên cứu khoa học vs. Thí 

nghiệm cụ thể)

• Research: Công cuộc nghiên cứu, tìm hiểu thông tin hệ thống trên diện 

rộng.

Ví dụ: Scientists are conducting research to find a cure for the disease.

➔ Lời dịch: Các nhà khoa học đang tiến hành nghiên cứu để tìm ra phương 

pháp chữa khỏi căn bệnh này.

• Experiment: Cuộc thí nghiệm cụ thể trong phòng thí nghiệm để kiểm 

chứng.

Ví dụ: The students performed a chemical experiment in the science lab.

➔ Lời dịch: Các học sinh đã thực hiện một thí nghiệm hóa học trong phòng 

thí nghiệm khoa học.

Xin lưu ý những người sử dụng: chương trình tiếng Anh tương tác “From ZERO to 

MASTER” này chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome + Fire Fox + Cốc Cốc + Opera…



# Nhưng không thể chạy được trên chương trình cũ Internet Explorer.

Nếu các bạn có những thắc mắc về ngữ pháp và kỹ thuật cần giải đáp, xin mời liên hệ với 

Mr. Lê Đại Phong.
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